MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI NĂM- MÔN TOÁN LỚP 1 
Năm học 2025- 2026
	Mạch kiến thức, kĩ năng
	Số câu và số điểm
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Tổng

	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL

	Số và phép tính 
	Số câu
	2
	3
	1
	1
	
	1
	3
	5

	
	Câu số
	1,2
	8,9,10
	 6
	7
	 
	12
	
	

	
	Số điểm
	1,0
	3,0
	1,0
	1,0
	
	1,0
	2,0
	5,0

	Hình học và đo lường
	Số câu
	2
	
	
	1
	1
	
	3
	1

	
	Câu số
	3,5
	
	
	11
	4
	
	
	

	
	Số điểm
	1,0
	
	
	1,0
	1,0
	
	2,0
	1,0

	Tổng
Tỉ lệ %
	Số câu
	4
	3
	1
	2
	1
	1
	6
	6

	
	Số điểm
	2,0
	3,0
	1,0
	2,0
	1,0
	1,0
	4,0
	6,0

	
	
	
	
	
	
	
	
	40%
	60%


	Trường Tiểu học Tô Hiệu
Họ và tên:………………………………

Lớp 1…
	KIỂM TRA CUỐI NĂM
MÔN TOÁN-LỚP 1

Năm học: 2025-2026
(Thời gian: 35 phút)

	Điểm
	Lời nhận xét của thầy (cô) giáo

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………….



A. TRẮC NGHIỆM
Em hãy khoanh tròn trước câu trả lời đúng

Câu 1. Số lớn nhất có 2 chữ số là  

    A. 90                        
    B. 10                                 
    C. 99                               
Câu 2. Số 53 gồm  

A. 5 chục và 3 đơn vị           
B. 50 chục và 3 đơn vị              
C. 3 chục và 5 đơn vị

Câu 3. Độ dài của bút chì là

                                 [image: image1.jpg]p——————— |
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A.  5 cm                         
B. 6 cm                                   
C. 9 cm
Câu 4. Hình vẽ dưới đây có bao nhiêu hình tam giác? 
A. [image: image6.png]


3 hình tam giác

B. 4 hình tam giác

C. 5 hình tam giác
[image: image7.jpg]


Câu 5. Đồng hồ dưới đây chỉ mấy giờ?

A. 8 giờ          
B. 9 giờ         
C. 12 giờ    
Câu 6.     92 + 6 – 3 = ?
A. 97                      
B. 96                        
C. 95
B. TỰ LUẬN

 
Câu 7.  Sắp xếp các số: 30, 18, 64, 46  theo thứ tự từ lớn đến bé:    

….……………………………….............................................................................

Câu 8.   Đặt tính rồi tính
        63 + 35                     36 + 41                         87  -  4                    79  -  27

	...........................

...........................

...........................


	...........................

...........................

...........................


	...........................

...........................

...........................


	...........................

...........................

.............................




Câu 9. Tính nhẩm

30  +  30 = ……                          50 + 10  -  20  =…….

Câu 10.  Điền dấu <, >, = vào chỗ chấm

65 ……. 56
                               40 + 30 ……… 75
Câu 11:  Tính 

	24cm + 43cm =……...
80cm - 10cm =………
	40cm + 20cm – 30cm =………

20cm + 25cm – 15cm =………


Câu 12.   Viết phép tính rồi nói câu trả lời    

Nam có 24 viên bi, Hà có 35 viên bi. Hỏi cả hai bạn có tất cả bao nhiêu viên bi? 
Phép tính: ....................................................................................................................
Trả lời: .........................................................................................................................
ĐÁP ÁN MÔN TOÁN

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (4 điểm)

 Khoanh vào chữ  cái trước câu trả lời đúng
	Câu
	Câu 1

(0,5đ)
	Câu 2

(0,5đ)
	Câu3

(0,5đ)
	Câu 4

(1đ)
	Câu 5

(0,5đ)
	Câu 6

(1đ)

	Đáp án
	C
	A
	B
	C
	A
	C


B. TỰ LUẬN (6 điểm)


Câu 7. (1đ) Sắp xếp các số sau: 30, 18, 64, 46 theo thứ tự từ lớn đến bé:    

	             64, 46, 30, 18
	 


Câu 8. (2đ) Đặt tính rồi tính (Đúng mỗi phép tính được 0,5đ)
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Câu 9. (0,5đ)Tính nhẩm (Đúng mỗi phép tính được 0,25đ)
40  +  30 = 70                          70 + 10  -  30  = 50                  
Câu 10. (0,5đ) Điền dấu <, >, = vào chỗ chấm (Đúng mỗi phép tính được 0,25đ)

65  >  56
                               40 + 30 < 75                
Câu 11: (1đ) Tính (Học sinh làm đúng mỗi phép tính được 0,25đ)    
	24cm + 43cm = 67cm
80cm - 10cm = 70 cm
	40cm + 20cm – 30cm = 30 cm
20cm + 25cm – 15cm = 30 cm 


Câu 12. (1đ)  Học sinh viết đúng phép tính được 0,5 đ. Viết đúng câu trả lời được 0,5đ.   

Phép tính: 24 + 35 = 59
Trả lời: Cả hai bạn có tất cả 59 viên bi
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